
Phụ lục I 
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG 1 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 
 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(Dùng cho SV là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã vùng cao, vùng sâu và 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) 
 

 Kính gửi: Hiệu TrưởngTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
        UBND ………………………………………………. 
Em tên là:…………………………………………………………………................ 
Ngày tháng năm sinh:………………………...........Dân tộc……………….............. 
Hiện là sinh viên lớp:…………………………Khoa:………………….................... 
Trường cao đẳng sư phạm Trung Ương. 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
………………………………………………………................................................. 
 kể từ tháng………………năm……………đến……………………………............. 
Hiện là xã .............................. (vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn) theo Quyết định số ............................................. 
.................................................................. của Thủ tướng Chính phủ. 
 Em làm đơn này xin được xét trợ cấp xã hội theo nội dung Thông tư 
53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998. 
 Em xin cam đoan lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật. Nếu có 
sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị truy hoàn lại số tiền đã 
được cấp và cả khả năng bị buộc thôi học. 

          ................., ngày      tháng       năm 20   
 

Xác nhận của địa phương: 
Tôi tên: ………………………………................... 
Chức vụ: ……………………………..................... 
Xác nhận anh/chị:…………………….................... 
Dân tộc ………… Có hộ khẩu thường trú tại địa 
phương (từ 3 năm trở lên) thuộc khu vực (vùng 
cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn).................................theo  
Quyết định số ...........của Thủ tướng Chính phủ; 
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác 
nhận này. 

Ngày        tháng         năm 20 
(ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn: 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 



Phụ lục II 
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG 2 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(Dùng cho SV mồ côi cả cha lẫn mẹ) 

 
 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
  UBND...................................................................... 
Em tên là:………………………………Dân tộc………………………………........ 
Ngày, tháng, năm, sinh:………………………………………................................... 
Hiện là sinh viên lớp:…………………………………thuộc khoa:……………........ 
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………......... 
 Em thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ 
đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên theo quy định của Nhà nước. 
 Em làm đơn này xin được xét trợ cấp xã hội theo nội dung Quyết định 
1121/1997/QĐ-TTg  ngày 23/12/1997. 
 Em xin cam đoan lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật. 
Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị truy hoàn lại số 
tiền đã được cấp và cả khả năng bị buộc thôi học. 

                                                              ................, ngày         tháng       năm 20 
 

Xác nhận của địa phương: 
Tôi tên: ………………………………............ 
Chức vụ: ……………………………............. 
Xác nhận anh/chị:……………………............ 
Thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ 
không nơi nương tựa, không có người đỡ 
đầu chính thức, không có nguồn chu cấp 
thường xuyên; 
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
xác nhận này. 

Ngày        tháng         năm 20 
(ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn: 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 



Phụ lục III 
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG 3 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 
 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(Dùng cho SV tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế) 

 
 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
         UBND...................................................................... 
 
Em tên là:………………………………Dân tộc………………………………........ 
Ngày, tháng, năm, sinh:………………………………………................................... 
Hiện là sinh viên lớp:…………………………………thuộc khoa:……………........ 
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương. 
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………......... 
 Em thuộc diện tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 
 Em làm đơn này xin được xét trợ cấp xã hội theo nội dung Quyết định 
1121/1997/QĐ-TTg  ngày 23/12/1997. 
 Em xin cam đoan lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật. 
Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị truy hoàn lại số 
tiền đã được cấp và cả khả năng bị buộc thôi học. 

                                                                ................, ngày         tháng       năm 20 
 

Xác nhận của địa phương: 
Tôi tên: ………………………………............ 
Chức vụ: ……………………………............. 
Xác nhận anh/chị:……………………............ 
Thuộc đối tượng tàn tật, khuyết tật có khó 
khăn về kinh tế; 
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
xác nhận này. 

Ngày        tháng         năm 20 
(ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn: 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 



Phụ lục IV 
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG 4 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(Dùng cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo) 

 
 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
         UBND...................................................................... 
Em tên là:………………………………Dân tộc………………………………........ 
Ngày, tháng, năm, sinh:………………………………………................................... 
Hiện là sinh viên lớp:…………………………………thuộc khoa:……………........ 
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương. 
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………......... 
 Gia đình tôi được xếp vào diện hộ nghèo năm 20.......theo quy định của Nhà nước. 

Em làm đơn này xin được xét trợ cấp xã hội theo nội dung Quyết định 
1121/1997/QĐ-TTg  ngày 23/12/1997.  
 Em xin cam đoan lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật. 
Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị truy hoàn lại số 
tiền đã được cấp và cả khả năng bị buộc thôi học. 
                                                                 ................, ngày         tháng       năm 20 
 

Xác nhận của địa phương: 
Tôi tên: ………………………………......... 
Chức vụ: ……………………………........... 
Xác nhận anh/chị:…………………….......... 
Thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc diện 
xoá đói giảm nghèo; 
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
xác nhận này. 

Ngày        tháng         năm 20 
(ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn: 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 



Phụ lục V 
GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN  

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHAM TRUNG ƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
 

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………........................................ 

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam              Nữ             

CMND số: .............................. ngày cấp …....../........./............ Nơi cấp: .................................. 

Mã trường theo học (mã quy ước trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): NCE 

Tên trường:Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương. 

Ngành học:………………………………………………………………………..................... 

Hệ đào tạo:…………………………………………………………......................................... 

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo: Chính quy. 

Lớp:……………………….Số thẻ SV:……………………………………………………….. 

Khoa:…………………………………………………………………………......................... 

Ngày nhập học:……...../……../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):…...../…..…/……… 

(Thời gian học tại trường: ………….. tháng) 

- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng. 

        Thuộc diện: - Không miễn giảm 
 

 - Giảm học phí 
 

 - Miễn học phí 
 

Thuộc đối tượng: - Mồ côi 
 

 - Không mồ côi 
 

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ............................................... không bị xử 
phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. 

- Số tài khoản của nhà trường :……………………….., tại ngân hàng…………… 
 

                                                                          Hà Nội, ngày ……… tháng ……… năm 20… 
                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG  

                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

  

  



Phụ lục VI 
ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Học kỳ........ Năm học .................. 

Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên 
- Ban chủ nhiệm khoa............. 
 

Tên em là:…………………............ Ngày, tháng, năm sinh: .........................Giới tính:.......... 

Lớp:……................... Mã số SV:......................................Điện thoại liên hệ: .......................... 
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính 
sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo 

dục đại học. 
Đối chiếu với đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, em thuộc đối tượng sau: 

Là người dân tộc thiểu số (Dân tộc................) thuộc Hộ nghèo, cận nghèo năm............ 
Hồ sơ kèm theo:  

1 - Bản sao công chứng Giấy khai sinh; 
2 - Bản sao công chứng GCN hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí 
học tập cho em theo quy định. Em xin cam đoan những lời khai trên và những giấy tờ kèm 

theo là đúng; Nếu có gì sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 
hoàn đủ số hỗ trợ chi phí học tập đã cấp cho nhà trường. 

 

  

.........., ngày .... tháng ..... năm ............ 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 



Phụ lục VII 
ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 460 /HD-CĐSPTƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021 của  
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  Lập  -  Tự  Do  -  Hạnh  Phúc 
 

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
 

Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên 
- Ban chủ nhiệm khoa............. 

Tôi tên là: .................................................................. Nam/Nữ:………………... 
Ngày, tháng, năm sinh:  ......................................................................................  
Nguyên quán:  ....................................................................................................  
Hiện có hộ khẩu thường trú tại:  .........................................................................  
 ...........................................................................................................................  
Tôi là đối tượng hưởng chính sách: ....................................................................  
Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh)  .................................... …% 
Giấy chứng nhận số:  ..........................................................................................  
Có con (hoặc bản thân) tên là: ................................................. Nam/Nữ:……… 
Hiện đang học tại lớp (năm thứ): .................................. Khoa  ...................... …. 
Trường: .......................................................................... Khoá học: .............. ….. 
Căn cứ vào Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và 
đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành. 

Xác nhận của cơ quan quản lý 

Căn cứ hồ sơ đang quản lý, ông/bà 

. ...............................................................  

là đối tượng chính sách  ...........................  

có tỷ lệ mất sức lao động  ..................... % 

đúng như đã trình bày trong đơn. 

.........., ngày ... tháng .... năm 20…  

Thủ trưởng đơn vị    

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 


